
Biểu 02

ĐVT: đồng

Số TT Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1.291.000.000                                  

01 Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí

1.2 Phí 1.291.000.000                                  

Học phí 1.291.000.000                                  

02 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp ………………..

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

03 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.984.000.000                                  

01 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

02 Nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

03 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2.984.000.000                                  

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.984.000.000                                  

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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